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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH THUẬN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Bản án số: 08/2019/HS-PT 

 Ngày: 26-02-2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thái. 

Các Thẩm phán: Ông Lương Thanh Chín và bà Nguyễn Thị Lộc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thùy Dung - Là Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà:                 

Ông Nguyễn Trung Dũng - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 26 tháng 02 năm 2019  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận  xét xử 

phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 99/2018/TLPT-HS ngày 25 

tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Quốc Th, do có kháng cáo của bị h i đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số 29/2018/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân huyện HT. 
 

Bị cáo không kháng cáo: 

Nguyễn Quốc Th (tên gọi khác : Th l i) sinh năm 1997, t i tỉnh Bình Thuận; 

nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Bình Thuận; chổ   

hiện nay: Khu phố 3  phường D, thị xã E, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp làm thuê; 

trình độ văn hoá (học vấn) 7/12; dân tộc Chăm; giới tính Nam; tôn giáo Bà Ni; quốc 

tịch Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng Ngh và bà Dũng Thị Ngọc S ; nhân thân: Ngày 

20/11/2015 bị Công an phường D, thị xã E , tỉnh Bình Thuận xử ph t 500.000đồng về 

hành vi đánh nhau t i Quyết định xử ph t vi ph m hành chính số 30/QĐ-XPVPHC; 

Tiền sự : Ngày 24/02/2018 bị Công an phường D, thị xã E , tỉnh Bình Thuận xử ph t 

750.000đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng t i Quyết định xử ph t vi ph m hành 

chính số 03/QĐ-XPVPHC, chấp hành xong ngày 26/02/2018; Tiền án: không ; bị bắt, 

t m giam ngày 28/9/2018, hiện đang giam t i Tr i t m giữ Công an huyện C, tỉnh 

Bình Thuận; có mặt. 
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- Bị hại có kháng cáo: Nguyễn Thanh Ph  sinh năm 1995; trú t i: Thôn Đ 2, xã 

G  huyện C  tỉnh Bình Thuận (vắng mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau:
 
 

Do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 24/3/2018  Trần Ngọc Tr và Nguyễn Trọng 

V hẹn gặp nhau t i đường số 14  nơi giao nhau với Quốc lộ 55 thuộc thôn Đ 2, xã G, 

huyện C  tỉnh Bình Thuận để giải quyết mâu thuẫn; cùng đi với Tr có Trần Ngọc T 

(anh ruột Tr) và Nguyễn Thanh Ph (bạn Tr); cùng đi với V có Nguyễn Quốc Th (anh 

ruột V)  Nguyễn Huy M và Nguyễn Hùng Q (bạn của Th). 

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày  khi gặp nhau   điểm hẹn  giữa Tr và V xảy 

ra cãi nhau; lúc này Nguyễn Thanh Ph nghe V chửi thề nên xông tới dùng tay đánh 

vào mặt V. Thấy em mình bị đánh nên Nguyễn Quốc Th can ngăn nên bị Ph nhặt 01 

c c đá đánh vào đầu Th gây chảy máu. Th liền ch y vào quán nước gần đó lấy 01 con 

dao Thái Lan để đánh trả l i Ph nhưng bị Qu ngăn cản và tước lấy con dao; lúc này  Ph 

nhặt đá ném vào Th nhưng không trúng. Th nhặt 01 viên g ch ống lo i 04 lỗ đuổi đánh 

Ph và ném trúng vào phía sau đỉnh đầu Ph làm Ph té ngã úp mặt bên phải xuống đường 

sỏi  Th tiếp t c ch y đến dùng chân phải đ p 02 cái theo hướng từ trên xuống vào 

vùng mặt bên trái của Ph; lúc này mọi người vào can ngăn nên Th đi về  còn Ph thì 

được người nhà đưa đi Bệnh viện chữa trị vết thương. 

Ngày 04/5/2018  Nguyễn Thanh Ph có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với 

Nguyễn Quốc Th về hành vi nêu trên. 

T i Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 305/2018/TgT ngày 

09/7/2018 và Bản kết luận giám định pháp y thương tích bổ sung số 341/2018/TgT 

ngày 02/8/2018 của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Thuận thì thương tích của 

Nguyễn Thanh Ph được xác định như sau: 

- Vết sẹo phần mềm vùng đỉnh đầu trái  sẹo liền tốt  kích thước 1 5x0 3cm. Vết 

sẹo do vật tày gây ra  chiều hướng tác động từ trên xuống. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 

2%. 

 - Chấn thương má phải  gãy cung gò má phải đã được điều trị. Chấn thương do 

vật tày gây ra  chiều hướng tác động từ phải qua trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 8%. 

- Xây xát da mặt đã được điều trị không để l i dấu vết bên ngoài nên không đủ 

cơ s  xác định tỷ lệ cơ thể và vật gây thương. 

- Gãy răng 4, 8 chưa lắp răng giả: Tổn thương này có trước khi tai n n nên 

không tính tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

- Chấn thương vùng hàm mặt bên phải  gãy xương hàm dưới vùng cằm bên phải 

đã được điều trị ổn định. Chấn thương do vật tày gây ra  chiều hướng tác động từ phải 

qua trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 8%. 

Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là: 8% + 8% + 2% = 17%.  
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Vật chứng v  án là 01 viên g ch ống lo i 04 lỗ  kích thước (18 x 8 x 8cm) hiện 

đang được Chi c c Thi hành án dân sự huyện C quản lý. 

Về phần dân sự: Bị h i Nguyễn Thanh Ph yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí 

điều trị vết thương và các chi phí khác là 50.000.000đồng; bà Dũng Thị Ngọc S (mẹ đẻ 

của Th) đã bồi thường 30.000.000đồng. 
 

T i bản án hình sự sơ thẩm số 29/2018/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện C đã quyết định: 

Căn cứ: Khoản 1 điều 134; điểm b  điểm i  điểm s khoản 1  khoản 2 điều 51 Bộ 

luật hình sự 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc Th ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Quốc Th 06 tháng tù  thời gian chấp hành hình ph t 

được tính từ ngày 28/9/2018. 

Ngoài ra  tòa sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về bồi thường dân sự  xử lý 

vật chứng  tiền lãi chậm thi hành án dân sự  án phí và thông báo quyền kháng cáo. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2018  bị h i Nguyễn Thanh Ph kháng cáo yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm xử lý nặng hơn tương xứng với hành vi nguy hiểm và hậu quả mà bị 

cáo đã gây ra cho bị h i  yêu cầu bồi thường số tiền 100.000.000đồng. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Kháng cáo của 

bị h i không có căn cứ chấp nhận nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị 

h i Nguyễn Thanh Ph ng và giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên. 

- Ý kiến của bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 1  T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay  bị cáo Nguyễn Quốc Th thừa nhận Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” là đúng  không oan.  

Sau khi xét xử sơ thẩm  bị h i kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử lý 

nặng hơn tương xứng với hành vi nguy hiểm và hậu quả mà bị cáo đã gây ra cho bị 

h i  yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị h i số tiền 100.000.000đồng. T i phiên Tòa bị 

h i vắng mặt  Tòa án đã tống đ t hợp lệ cho bị h i nên hội đồng xét xử xử vắng mặt bị 

h i theo quy định pháp luật. 

[2] Xét thấy kháng cáo của bị h i Nguyễn Thanh Ph làm trong h n luật định nên 

đủ điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[3] Xét kháng cáo của bị h i Nguyễn Thanh Ph ng, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

nhận thấy: Do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 24/3/2018  Trần Ngọc Trí và Nguyễn 

Trọng Vũ hẹn gặp nhau t i đường số 14  nơi giao nhau với Quốc lộ 55 thuộc thôn Đ 2, 
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xã G  huyện C  tỉnh Bình Thuận để giải quyết mâu thuẫn; cùng đi với Tr có Trần Ngọc 

T (anh ruột Tr) và Nguyễn Thanh Ph (bạn Tr); cùng đi với V có Nguyễn Quốc Th 

(anh ruột V)  Nguyễn Huy M và Nguyễn Hùng Q (bạn của Th), khi gặp nhau   điểm 

hẹn  giữa Tr và V xảy ra cãi nhau; Ph nghe V chửi thề nên xông tới dùng tay đánh vào 

mặt V. Thấy em mình bị đánh nên Nguyễn Quốc Th can ngăn nên bị Ph nhặt 01 c c đá 

đánh vào đầu Th gây chảy máu. Th liền ch y vào quán nước gần đó lấy 01 con dao 

Thái Lan để đánh trả l i Ph nhưng bị Qu ngăn cản và tước lấy con dao; lúc này  Ph 

nhặt đá ném vào Th nhưng không trúng. Th nhặt 01 viên g ch ống lo i 04 lỗ đuổi đánh 

Ph và ném trúng vào phía sau đỉnh đầu Ph làm Ph té ngã úp mặt bên phải xuống đường 

sỏi  Th tiếp t c ch y đến dùng chân phải đ p 02 cái theo hướng từ trên xuống vào 

vùng mặt bên trái của Ph; Bị cáo đã gây thương tích cho bị h i Nguyễn Thanh Ph với 

tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là: 17%. Với hành vi trên Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo Th 

về tội “ Cố ý gây thương tích” được quy định t i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự là 

đúng. Sau khi xét xử bị cáo không kháng cáo bản án sơ thẩm. 

[4] Bị h i Nguyễn Thanh Ph kháng cáo yêu cầu tăng mức hình ph t  hội đồng 

xét xử thấy rằng : Khi xem xét về hình ph t Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất 

mức độ ph m tội của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hình ph t và 

ph t bị cáo Th với mức án 06 tháng tù là thỏa đáng  với mức án trên đủ để răn đe giáo 

d c bị cáo tr  thành người tốt có ích cho xã hội.  

Đối với yêu cầu của bị h i về việc yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị h i số tiền 

100.000.000đồng thấy rằng: Quá trình điều tra, bị h i Nguyễn Thanh Ph yêu cầu bị 

cáo Nguyễn Quốc Th phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị điều thương tích là 

50.000.000đồng; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường trước 30.000.000đồng, Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Th bồi thường thêm 20.000.000đồng là đủ theo số tiền 

bị h i yêu cầu t i Tòa án cấp sơ thẩm; bị  h i Nguyễn Thanh Ph yêu cầu tăng số tiền 

bồi thường như không cung cấp các tài liệu chứng từ nào mới ngoài các khoản chi phí 

điều trị trước đây mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét nên không có căn cứ chấp nhận. 

 Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử không chấp nhận theo yêu cầu kháng 

cáo của bị h i, giữ nguyên án sơ thẩm . 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xét. 

Ngày 20/11/2018, bị h i Nguyễn Thanh Ph có đơn xin miễn tiền án phí hình sự 

phúc thẩm. Bị h i không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên    
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố t ng hình sự năm 

2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của người bị h i Nguyễn Thanh Ph và giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm: 

- Căn cứ: Khoản 1 điều 134; điểm b  điểm i  điểm s khoản 1  khoản 2 điều 51 

Bộ luật hình sự 2015. 
 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc Th ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 
 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Quốc Th 06 tháng tù  thời gian chấp hành hình ph t 

được tính từ ngày 28/9/2018. 

- Căn cứ: Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 357  Điều 584  Điều 585  

Điều 586  Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Bị cáo Nguyễn Quốc Th phải bồi thường cho bị h i Nguyễn Thanh Ph số tiền 

20.000.000đ. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án  nếu bên 

có nghĩa v  chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với 

thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận 

của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định t i khoản 1 Điều 

468 Bộ luật dân sự; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định t i khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

- Căn cứ: Khoản 2 điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và 1.000.000đ án phí Dân 

sự sư thẩm.  

Người bị h i không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị kháng 

cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng 

nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-VKS, CA, TA, THA huyện; 

-S  tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

-Những người tham gia tố t ng; 

-Pv27 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

-Lưu: Hồ sơ  Tổ HCTP, Tòa hình sự. 

                                                                                                 Lê Thị Thanh Thái 

 

 

 


